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 ĐỒNG-TÔN-TU'O'NG-TẾ-PHỔ 

 CHƯƠNG-TRÌNH 

 TIẾT THỨ NHỨT 
 Thể lệ và mục đích của Phổ 

 Khoản  thứ  1.  –  Hoàng  phái  ở  Trung-kỳ  cùng  nhau  xin  lập  một  hội,  gọi  là 
 “ĐỒNG TÔN TƯƠNG TẾ PHỐ". 

 Phổ  này  phải  tuân  theo  luật  lệ  nhà  nước  hiện  hành,  và  cũng  phải  theo  cái 
 chương trình như sau này mà thi hành. 

 Khoản  thứ  2  .  –  Phổ  này  cốt  đề  buộc  cái  tính  liên  lục  nghĩa  thân  ái  của  bà 
 con với nhau, phải chiếu theo những cách thức sau này: 

 Thứ  nhứt  là  để  lấy  tâm-phúc  hoặc  tiền  bạc  mà  tư  trợ  cho  trong  cơn  hoạn 
 nạn, tật bịnh hoặc khi cách biệt trần gian. 

 Thứ hai là có hỷ sự thời hội cũng đến tặng hạ cho vui. 
 Thứ  ba  là  nếu  người  nào  có  con  học  hành  thông  minh  và  cần  mẫn  mà  nhà 

 nghèo quá thời hội cũng cấp tiền cho học. 
 Khoản  thứ  3  .  –  Trong  Phố  cấm  không  được  bàn  về  việc  chánh  trị  và  việc 

 tôn giáo. 
 Hội viên 

 Khoản thứ 4  . – Trong phố có những ông hội viên như sau  này: 
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 A.  Công-dự hội viên; 
 B.  Vinh dự hội viên. 

 A.  –  Công  dự  hội  viên  là  những  người  Hoàng  phái  đã  vào  phổ  và  được  dự 
 phần  lợi  quyền  của  phổ.  Ông  nào  có  hảo  tâm  cúng  bạc  cho  phổ  trên  hai  chục 
 đồng  thời  sẽ  liệt  vào  hạng  ân-trợ  hội  viên,  còn  ông  nào  cúng  vào  cho  phổ  trên 
 một trăm đồng, thời sẽ hiện vào tán trợ hội viên. 

 B.  –  Vinh  dự  hội  viên  là  những  ông  đã  vào  chung  Phổ  hơn  mười  lăm  năm, 
 rồi  bị  cảnh  ngộ  sa  sút,  không  có  thể  tuân  tuần  nguyệt  liễm  được  nữa,  mà  có  hội 
 đồng  trị  sự  tri  tỉnh  rõ  ràng,  và  khi  đại  hội  đồng  đã  đoàn  hứa  thời  mấy  ông  ấy, 
 chiếu  theo  chương  trình  này  đã  định,  được  hưởng  lợi  quyền  như  mấy  ông  công 
 dự hội viên khác, song được thu tiền nguyệt liễm. 

 Khi  nào  Hội  đồng  trị  sự  biết  cái  gia  tình  mấy  ông  ấy  đã  phát  đạt  lên,  rồi  thời 
 cái  ơn  đó  không  cho  nữa,  lại  bắt  vào  chung  công  dự  hội  viên,  phải  góp  tiền 
 nguyệt liễm như trước. 

 Khoản thứ 5  . – Ai muốn vào hội phải có tư cách như sau  này: 
 1.  Phải  là  người  Hoàng  phái  (bất  cầu  nam  nữ)  song  đàn  bà  xuất  giá 

 phải có tờ chồng thuận thỉnh mới được. 
 2.  Phải trên hai mươi tuổi. 
 3.  Phải lương thiện. 
 4.  Phải  có  tư  bản  để  nạp  tiền  nguyệt  liễm  cho  Phổ  hoặc  có  người  trong 

 thời  bảo  lãnh.  Người  bảo  lãnh  ấy  Hội  đồng  trị  sự  có  nhận  tri  mới 
 được. 
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 5.  Phải  làm  đơn  trình  cho  quan  hội  trưởng  trong  đơn  ấy  thời  phải  đoạn 
 rằng  đã  nhận  biết  các  điều  lệ  của  Phổ  và  phải  tuân  theo  luôn  luôn. 
 Đợi  khi  nào  Hội  đồng  trị  sự  thương  nghị  đã,  mà  có  nhiều  ông  thuận 
 ý  cho  vào  mới  được.  Còn  người  đường  tăng  sự  Bio-Ho  hoặc  Nam 
 triều thời bất kẻ tuổi tài bao nhiêu cũng được vào Phổ cả. 

 Khoản  thứ  6  .  –  Chương  trình  của  Phổ  được  duyệt  y  cho  đến  ba  tháng, 
 trong  hạn  ấy,  ông  nào  vào  Phổ  kể  từ  ngày  mới  vào  Phổ  ba  tháng  được  hưởng 
 lợi  quyền  trong  các  khoản  33,  11,  12,  16,  48,  49,  50  và  51.  Còn  ông  nào,  đề  quả 
 ba  tháng  mới  xin  vào  Thế  thời  phải  kể  từ  ngày  vào  Phổ  cho  đến  một  năm,  mới 
 được hưởng lợi quyền của Phổ đã định, 

 Khoản  thứ  7  .  –  Ông  nào  muốn  xin  ra  thời  phải  viết  giấy  trình  quan 
 Hội-Trưởng.  Trong  giấy  ấy  phải  nói  vì  cử  gì  mà  xin  ra,  rồi  niêm  yết  tại  phòng  hội 
 đồng  của  Phổ  trong  tám  ngày.  Người  đã  xin  ra  Phổ  không  được  đòi  tiền  mình  đã 
 góp mấy lâu nay. (Số tiền này trước nhập vào công quỹ của Phổ, 

 TIẾT THỨ HAI 
 Trị sự 

 Khoản thứ 8  . – Hội đồng Trị sự có tám ông như sau này: 
 Một ông Hội trường, 
 Một ông Phó Hội trường, 
 Một ông Thơ ký. 
 Hai  ông  Phó  Thơ  ký:  (Một  ông  chuyện  sung  chế  chữ  Pháp  chữ  quốc  ngữ  còn 
 một ông coi về phần chữ hán). 
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 Một ông Chưởng quỹ. 
 Hai ông Phó Chưởng quỹ 

 Tất  cả  Phổ  nhóm  lại  mà  bầu  mấy  ông  ấy,  để  coi  việc  Phổ  trong  một  năm 
 và  mấy  ông  ấy  được  phép  bầu  lại  một  khóa  khác.  Làm  việc  Phổ  là  để  giúp  công 
 mà thôi, không có phụ cấp gì. 

 TIẾT THỨ BA 
 Công việc của các ông hội đồng trị sự 

 Khoản  thứ  9  .  –  Quan  Hội  trưởng  phải  tuân  theo  các  điều  lệ  này  mà  thay 
 mặt  cả  Phổ  để  đối  với  người  ngoài  và  đề  định  đoán  công  việc,  ngài  lại  có  ông 
 Phó  Hội  trưởng  giúp  việc.  Nhưng  khi  trở  việc  gì  thời  ông  Phó  hội  trưởng  thay 
 mặt  hoặc  khi  đại  hội  đồng,  khi  công  cử  đề  làm  việc  gì,  thời  phải  nể  lời  quan  chủ 
 tọa hơn. 

 Khoản  thứ  10  .  –  Ông  thơ  ký  phải  làm  biên  bản  trong  khi  hội  đồng, 
 thảo-thức,  thơ-từ,  giữ  tờ  giấy  của  Phổ  và  đề  xuất  phiếu  chi  tiêu  mà  phải  có  chữ 
 ký  của  quan  Hội  Trưởng  mới  được.  Khi  nào  cũng  có  hai  viên  phổ  thơ  ký  giúp 
 việc mới được. Song một viên phải biết chữ Hán để dịch giấy tờ của Phổ. 

 Khoản  thứ  11  .  –  Một  ông  chưởng  quy  giữ  gìn  sách  số  chi  thu  của  Phổ 
 được  bao  nhiêu,  biên  chép  vào  sổ  cái,  số  ấy  mỗi  từ  có  số  hiệu  và  có  quan  Hội 
 trưởng  ký  kiềm.  Ông  chưởng  quỵ  còn  phải  giữ  số  góp  tiền  nguyệt  liềm  và  tiền  trợ 
 tế.  Khi  nào  ông  thâu  nhận  tiền  gì  ông  phải  xuất  biên-lai,  có  chữ  ký  quan  Hội 
 trưởng. Khi nào chi tiêu việc gì có giấy của ông 



 -5- 

 thơ  ký  và  có  chữ  quan  Hội  trưởng  ký  ông  mới  được  phát  tiền  ra.  Đến  quới  tháng 
 ông  chưởng  quỹ  phải  làm  giấy  trình  Hội  đồng  biết  chi,  thu,  bao  nhiêu  và  xuất 
 nhập  về  những  việc  gì.  Hễ  ai  trì  liềm  và  ông  Đại  biểu  nào  giải  đãi  không  gởi  tiền 
 về  thời  ông  ấy  phải  trình  với  Hội  đồng  biết.  Phàm  việc  gì  có  quan  hệ  tài  chánh 
 của  Phổ  nếu  ông  ấy  không  biên  trình  thời  phải  can  vào  khoản  29  và  31  Cuối  năm 
 ông  chưởng  quỹ  phải  lập  tờ  kê  biên  trình  hội  đồng  trị  sự,  rồi  ban  trị  sự  phải  trinh 
 lại với Đại hội đồng. 

 Khi  nào  Hội  đồng  trị  sự  muốn  thanh  tra  tiền  bạc  giấy  mà  của  ông  chưởng 
 quỹ  giữ  cũng  được.  Hễ  thấy  tiền  bạc  khuy  khiếm  thời  phải  làm  biên  bản;  ông 
 chưởng  quỹ  bị  can  phải  bải  chức,  mà  nếu  bài  không  thanh  thỏa,  thời  phải  bị  kiện 
 nữa. 

 Khoản  thứ  12  .  –  Khi  có  ông  nào  làm  việc  Hội  thành  khuyết  thời  máy.  Ông 
 đương  chức  lựa  một  người  công  dự  hội  viên  mà  thay,  hè  ai  được  tiến  cử  nhiều 
 hơn,  thời  người  ấy  được.  Còn  chức  chính  phủ  chủ  hội  và  chưởng  quỹ,  thời  do 
 Đại-hội  đồng  công  cứ  mới  được.  Mấy  ông  mới  được  cứ  cũng  đều  hết  hạn  một 
 lần với mấy ông hội đồng trước. 

 Khoản  thứ  13  .  –  Trong  một  tỉnh  mỗi  năm  có  đặt  một  ông  Đại  biểu,  do  Hội 
 viên  trong  tỉnh  bầu  lên  trình  hạng  ông  ấy  cũng  theo  mấy  ông  Hội  đồng  ở  Huế, 
 Hết  hạn  thời  phải  bầu  lại.  Phần  việc  ông  Đại  biểu  là  thông  tin  với  Hội  đồng  ở  Huế 
 và chiều theo khoản thủ 38, 43, 45, 46 và 47 được đại diện cho Hội đồng luôn. 

 Sự  bầu  cử  đại  biểu  thời  phải  có  Hội  đồng  trị  sự  ở  Kinh  công  nhận  mới 
 được 
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 Khoản  thứ  14  .  –  Hội  đồng  trị  sự,  ít  nửa  một  tháng  phải  nhóm  một  lần.  Khi 
 nào  quan  Hội  trưởng  xét  nên  nhóm  thời  có  giấy  mời,  hội  đồng  phải  nhóm  ngay, 
 hoặc khi nào có hai ông hội viên trị sự có trình đơn xin nhóm cũng phải nhóm. 

 Khoản  thứ  15  .  –  Hội  đồng  trị-sự  muốn  định  đoàn  điều  gì  thời  ít  nữa  cũng 
 sáu  ông  hiệp  ý  như  nhau,  việc  ấy  mới  được  thi  hành  và  các  lỗi  bản  bạc  phải  biên 
 bản hội đồng, có đủ chữ ký các ông đến hội nghị, 

 Khoản  thứ  16  .  –  Hội  đồng  trị  sự  cũng  nên  mới  mấy  ông  lịch  lãm  trong  Phổ 
 đề khi thương nghị việc Phổ. 

 Khoản  thứ  17  .  –  Ông  hội  viên  nào  muốn  thỉnh  thác  Phổ  việc  gì,  thời  phải 
 làm  đơn  gởi  cho  hội  đồng  trị  sự  đề  hỏi  đồng  nhóm  lại  mà  xét  việc  có  phải  lẻ 
 không, rồi mới yêu cầu với thượng ty cho. 

 TIẾT THỨ TƯ 
 Đại hội đồng 

 Khoản  thứ  18  .  -  Cứ  mỗi  năm  đến  tháng  giêng  tây  Phổ  phải  nhóm  lại  một 
 lược, để mà: 

 1- Nghe đọc tờ trình tiên đề; 
 2- Duyệt y những giấy má chi tiêu, thu phát của hội đồng thành hạng: 
 3- Duyệt y bản dự trù lại niên ngân sách của hội đồng thành hạng đệ trình. 
 4- Cử quan viên hội đồng trị sự năm mới. 
 5- Bàn bạc những điều đã biên trong tờ mới, 
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 Khi  nào  có  việc  cần  thời  quan  chủ  hội  được  quyền  mời  nhóm,  Đại  hội  bất 
 thường đề hỏi ý kiến hội viên ra thế nào, thời phải tin trước ít nửa là ba ngày, 

 Khoản  thứ  19  .  -  Đại  hội  đồng  nghị  luận  việc  gì  phải  biên  vào  giấy  biên  bản 
 đủ  chữ  ký  cả  các  ông  đến  hội  nghị.  Một  bàn  biên  bản  ấy  phải  đệ  trình  tòa 
 Khâm-sứ trị chiếu. 

 Khoản  thứ  20  .  –  Đại  hội  đồng  nhóm,  thời  khi  nào  số  hội  viên  ở  Huế  ít  nữa 
 là  hơn  phân  nửa  có  đến  mới  được  nhóm.  Nếu  giấy  mời  một  lược  trước  mà  hội 
 viên  đến  không  đủ  số  ấy,  lược  thứ  hai  thời  bất  kỳ  mấy  người  đến  cũng  cứ  nhóm 
 các việc bàn nghị cũng được thi hành. 

 Khoản  thứ  21  .  –  Khi  nào  trong  năm  phần  hội  viên  ở  Huế  có  một  phần  có 
 đơn  trình  quan  hội  trưởng  xin  nhóm  đại  hội  đồng  thời  quan  hội  trưởng  bàn  với 
 hội đồng mà định ngày nhóm. 

 Khoản  thứ  22  .  –  Những  vấn-đề-hội-kỷ  làm  rồi  sẽ  định  theo  tờ  mời  nhóm 
 hội.  Ông  hội  viên  nào,  khi  được  giấy  mời  có  muốn  yêu  cầu  Đại  hội  đồng  việc  gì 
 thời phải trình với quan Hội trưởng biết. 

 Khi  nào  nhóm  Đại  hội  đồng  hoặc  Tiểu  hội  đồng,  ai  muốn  xin  trình  bày 
 những  điều  gì  thời  phải  xin  phép  quan  hội  trưởng,  nếu  số  người  xin  nói  nhiều 
 quá thời gian, hội trưởng phải thủ thử mà cho dùng giậy nói. 

 Khoản  thứ  23  .  –  Cẩm  không  được  viết  thư  mà  bầu  cử  hoặc  định  đoán 
 việc gì, ai dơ tay mà bầu cử cũng không được. 

 Khoản  thứ  24  .  –  Đại  hội  đồng  và  Tiểu  hội  đồng  thời  quan  hội  trưởng  phải 
 viết thơ trình quan Khâm-sứ. 
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 đại  thần  biết  trước  24  giờ  để  hoặc  ngài  có  phái  quan  Đại  biểu  đến  dự  thỉnh 
 chăng. 

 TIẾT THỨ NĂM 
 Tiền bạc của Phổ 

 Khoản thứ 25  . – Tiền bạc của Phổ là những món này. 
 1.  Sơ nhập phổ ngân, 
 2.  Nguyệt liễm ngân, 
 3.  Tặng ngân hoặc tặng vật (2030 trở lên). 

 Tiền sơ nhập phổ lệ định là một đồng (1$00). 
 Người nào vào Phổ góp mỗi tháng 0$50 song phải góp trước. 
 Tiền góp nguyệt liễm, ai muốn góp trước bao nhiêu cũng được. 
 Khoản  thứ  26  .  –  Bất  kỳ  vào  phổ  ngày  nào  mặc  lòng  cũng  phải  góp  toàn 

 cả tháng. 
 Khoản  thứ  27  .  –  Ông  Chưởng  quỹ  chỉ  được  giữ  một  số  bạc  500$00  mà 

 thôi,  nếu  thặng  ra  thời  phải  trích  200$  lấy  tên  phố  mà  gởi  vào  nhà  ngân  hàng 
 Đông pháp. 

 Khoản  thứ  28  .  –  Khi  nào  có  cần  tiền  nhiều  ít  Phổ  được  lấy  lại  nhưng  phải 
 có chữ ký của viên chưởng quỹ và quan hội trưởng mới được. 

 Khoản  thứ  29  .  –  Bạc  nguyệt  liễm  của  các  hội  viên  ở  ngoại  tỉnh  phải  góp 
 tại  tay  ông  Đại  biểu.  Ông  ấy  chỉ  giữ  được  số  tiền  chừng  80$.  Thừa  ra  đến  số  hai 
 chục  đồng  (20$)  phải  gởi  về  cho  hội  đồng  trị  sự  ở  Huế,  mà  mỗi  quý  phải  gởi  về 
 một lần, cử đến tháng đầu quỹ thời phải gởi. Khi gởi về phải có giấy kê biên. 
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 sổ  chi  thu  cho  rõ  ràng.  Đại  biểu  tỉnh  nào  gửi  chậm  số  tiền  nguyệt  liễm  thời  sẽ  bị 
 trách. 

 1  –  Nếu  ông  Đại  biểu  nào  đề  quá  một  quý  đến  15  ngày  mà  chẳng  gởi  tiền 
 nguyệt  liễm  về  thời  ông  chưởng  quỹ  gởi  giấy  đòi  và  đính  tờ  trách  của  phổ  theo 
 nira. 

 2.  –  Nhược  bằng  đã  trách  đổi  như  vậy  mà  ông  Đại  biểu  ấy  cử  điềm  nhiên 
 đến  ba  mươi  ngày  hữu  thời  sẽ  bị  quở  trách  lại  phải  biên  mà  niêm  yết  tại  giữa  Hội 
 quán rồi ông chưởng quỹ viết giấy đôi mà hạng cho 30 ngày phải nạp. 

 3.  –  Nếu  trong  hạng  ba  mươi  ngày  ấy  mà  không  nạp  thời  viên  đại  biểu  ấy 
 phải bãi chức và có khi lại bị kiện nữa. 

 Khoản  thứ  30  .  –  Chi  tiêu  việc  gì  mà  cả  giấy  quan  chủ  hội  kỷ,  ông  chưởng 
 quy  mới  được  xuất  phát.  Tiêu  việc  gì  quả  50$  thời  phải  bàn  với  mấy  ông  trong 
 Phổ ở Huế mới được. 

 * 
 *     * 

 TIẾT THỨ SÁU 
 Tái nhập và thải xuất 

 Khoản  thứ  31  .  –  Hội  viên  nào  trị  liêm  đến  ba  tháng,  thời  ông  chưởng  quy 
 phải  viết  thơ  recommandée  mà  đòi  nếu  gởi  thơ  đòi  một  tháng  rồi  mà  không  chịu 
 góp  thời  Hội  đồng  trị  sự  định  nghĩ  cho  người  ấy  như  là  hạng  người  cảo  thổi  và 
 niêm  yết  tại  Hội  quán  một  tháng.  Nếu  người  bị  thải  đó  mà  muốn  tái  nhập  Phổ 
 thời  trước  hết  phải  góp  lui  tiền  mấy  tháng  đã  thiếu  và  phải  nạp  2  đồng  bạc  là  số 
 tiền tải nhập Phổ ngân. 
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 Khoản  thứ  32  .  –  Trong  khi  Đại  hội  đồng  hoặc  tiểu  hội  đồng  mà  người  nào 
 phạm  lỗi  bất  kinh,  lần  thứ  nhứt,  thời  phải  hội  đồng  trách;  nếu  mà  tái  phạm  thời 
 chẳng  những  là  phải  Hội  đồng  trách  mà  thôi  lại  bị  viết  tên  cùng  cái  lỗi  mà  niêm 
 yết  tại  hội  quán  Nếu  phạm  đến  lần  thứ  ba  thời  quan  hội  trưởng  phải  đặt  một  hội 
 đồng  (ủy  vấn)  hội  đồng  ấy  có  năm  ông  mà  một  ông  về  chưng  trị  sự  để  thăm  cứu 
 và trinh với Đại hội đồng để thái xuất người bị can đó. 

 Khoản  thứ  33  .  –  Ông  trị  sự  nào,  khi  tiếp  giấy  mới  nhóm  thời  phải  đến 
 hoặc  có  trở  việc  thời  phải  xin  phép  nếu  không  đến  nhóm  mà  cũng  không  có  giấy 
 cáo,  phải  bị  trách,  đến  lần  thứ  hai  sẽ  bị  bãi  chức.  Ông  hội  viên  nào  có  giấy  mời 
 nhóm  mà  không  đến  được  thời  phải  có  cáo,  nếu  lần  thứ  nhứt  không  đến  mà 
 cũng  không  có  giấy  cáo  Phở  cũng  lơ  cho,  lần  thứ  hai  mà  còn  như  vậy  thời  bị 
 trách,  qua  lần  thứ  ba  đã  bị  trách  rồi  lại  còn  biên  tên  niêm  yết  tại  trong  hội  quán, 
 lần  thứ  tư  thời  không  được  dự  vào  chung  hội  viên  nữa,  mà  cũng  không  được  rút 
 tiền mình đã góp trước. 

 Khoản  thứ  34  .  –  Hội  đồng  trị  sự  được  phép  thải  ra  những  người  phạm  lỗi 
 như  sau  nầy:  song  trước  khi  thải  ra  thời  phải  viết  thơ  mời  người  ấy  đến  mà  nghe 
 lỗi mình. 

 1  -  Dùng  cách  gian  dối  đem  người  ngoài  để  hưởng  quyền  lợi  của  Phổ  hay 
 là có ý làm thiệt hại cho Phổ. 

 2. – Can về tội phi vi thất thế. 
 Nếu  người  có  lồi  ấy  kêu  nài  thời  Hội  đồng  trị  sự  xét  trước  rồi  đến  Đại  hội 

 đồng  đoán  lại  sau.  Người  bị  thải  ra  rồi  không  sao  mà  mong  hưởng  cái  lại  quyền 
 của  Phổ  được  cho  đến  cải  tiến  đã  góp  mây  lâu  nay  cũng  không  sao  xin  lại  được 
 nữa. 
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 TIẾT THỨ BẢY 
 Nghĩa vụ của Phổ đối với những ông hội viên khi đau ốm 

 Khoản  thứ  35  .  -  Phổ  đã  thành  lập  được  ba  tháng  rồi  hễ  người  nào  trong 
 Phổ  bị  đau  nặng,  tình  cảnh  khốn  khó  thời  cũng  có  thể  xin  Phổ  trợ  cấp.  Khi  ấy  hội 
 đồng  trị  sự  phải  xét  cho  kỳ  mà  tư  cấp  cho.  Số  tiền  ấy  không  được  quả  30$. 
 Trong ba tháng mà bệnh phục phát thời cũng được cho như bệnh mới đau. 

 Khoản  thứ  36  .  -  Những  người  bị  bệnh  tửu  sắc  quá  độ  cũng  những  kẻ  sinh 
 sự  xấu  ẩu  hoặc  những  người  cổ  ý  dự  vào  đám  hành  hung  nào  mà  bị  thương  thời 
 Phổ không khi nào giúp của, giúp công cho những người ấy bao giờ. 

 Khoản  thứ  37  .  -  Còn  những  người  tri  liềm  thời  không  được  xin  tiền  trợ 
 cấp  như  khoản  35  đã  nói  đó,  song  trừ  ra  những  kẻ  được  hội  đồng  trị  sự  đặc 
 cách xét cho mới được song phải truy liêm tiền đã thiếu mấy lâu nay. 

 Khi mạng chung 
 Lễ phúng điếu cho những người quá vãng, 

 Khoản  thứ  38  .  -  Ông  hội  viên  nào  mạng  chung  mà  có  gia  quyền  hoặc  là 
 bạn  hữu  trình  báo  với  Phổ,  thời  hội  đồng  trị  sự  nhất  điện  thông  báo  cho  cả  phổ 
 biết,  nhứt  điện  phái  một  hội  đồng  ba  ông  tới  nhà  tang  chủ  tùy  tiện  chiếu  liệu.  Nếu 
 như  người  quá  vãng  ấy  không  có  gia  quyền,  thân  thích  gì  thời  hội  đồng  chiếu 
 hiệu  ấy  phải  lo  tổng  táng  luôn.  Hội  đồng  trị  sự  thay  mặt  cho  cả  Phổ  mà  đi  điều  lễ 
 vật như sau này: Một 
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 bút  trướng  hay  là  một  cầu  đối,  hay  là  tràng  hoa  và  các  vật  theo  lễ  thường  dùng. 
 Là  điều  ấy  không  khi  nào  được  quá  mười  lăm  đồng  (15$)  song  tùy  theo  tang  chủ 
 muốn nhận bạc cũng được. 

 Khoản  thứ  39  ,  —  Khi  người  quá  vãng  không  để  lại  đủ  đưa  đám  thời  tăng 
 chủ  hay  là  hội  đồng  chiếu  liệu  phải  làm  giấy  xin  Phụ  trợ  cấp.  Khi  ấy  hội  đồng  trị 
 sự  phải  khám  xét  cho  kỳ  hưởng  rồi  mới  cấp  cho  song  món  tiền  ấy  không  được 
 quả  một  trăm  đồng  (100$)  nếu  đã  trợ  cấp  rồi  thời  lễ  điều  đã  nói  trên.  khoản  38 
 đinh đi, 

 Khoản  thứ  40  .  –  Chính  thất  hay  là  chồng  của  người  trong  Phổ  mà  mất  đi 
 Phổ  cũng  đi  điều.  Nhưng  lễ  điều  không  được  quá  10$;  nhà  tang  chủ  muốn  nhận 
 số bạc ấy cũng được. 

 Khoản  thứ  41  .  –  Một  lễ  điều  cho  ông  cụ  hay  là  bà  cụ  ông  hội  viên  nào 
 không được quá 10$, nhà tang chủ muốn tùy tiện nhận bạc cũng được. 

 Khi  ông  nào  bà  nào  không  phải  người  trong  Phố  quá  vãng  mà  có  hai 
 người  con  hoặc  là  nhiều  người  con  vào  Phổ  hay  là  một  ông  có  chung  Phổ  và  có 
 một  người  con  cũng  vào  chung  Phổ  quá  vãng,  thời  lễ  điều  ấy  sẽ  gia  thêm,  nhưng 
 mà không được quả 20$00. 

 Còn  ông  hội  viên  nào  mất  đi  mà  có  nhiều  người  con  cùng  vào  Phổ  nữa 
 thời lễ điều sẽ gia thêm đến 25$00 mà thôi. 

 Khoản  thứ  42  .  -  Ông  hội  viên  nào  có  bị  thân  tang  hoặc  thê  tang  mà  nhà 
 đơn  chiếc  quá  không  ai  coi  việc,  muốn  xin  phổ  liệu  lý  giảm  cho  thời  phải  làm  đơn 
 kêu  với  quan  hội  trưởng.  Ông  ấy  bàn  với  mấy  ông  hội.  viên  trị  sự  rồi  chiếu  theo 
 khoản 38 phải ủy hội đồng chiếu liệu việc tang sự. 
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 Khoản  thu  43  .  –  Lễ  điển  thời  hội  đồng  trị  sự  phải  phái  tám  hay  là  mười 
 ông  ủy  viên,  trong  ấy  có  hai  ông  hội  đồng  trị  sự.  Mấy  ông  ấy  khăn  áo  chỉnh  đồn 
 mà đi điều, cùng đi đưa đảm cho đến huyệt được thời cũng hay, 

 Ở  ngoại  tỉnh,  lễ  điều  do  ông  Đại  biểu  đi  và  phải  lựa  thêm  bốn  ông  hội  viên 
 đi theo. 

 Khi  nào  có  đám  ông  hội  viên  thời  người  trong  phổ  nên  đi  đưa  đông  được 
 chứng nào càng hay chứng nấy. 

 Đặc cách trợ cấp 
 Khoản  thứ  44  .  –  Tiền  trợ  cấp  ấy  đề  cho  những  người  nào  bị  thủy,  hỏa, 

 đạo,  tặc  đến  nỗi  gia  sản  tiêu  điều,  hoặc  vô  cổ  bị  tàn  tật  bỏ  hết  công  việc  ăn  làm 
 đến  nỗi  nghèo  khổ.  Khi  ấy  người  bị  nạn  phải  làm  đơn  trình  với  quan  hội  trưởng 
 thời  ngài  bàn  với  ban  trị  sự,  ủy  phái  một  hội  đồng  ba  ông  hội  viên  đến  khám  tình 
 trạng  cho  đích  xát.  Khi  quan  Hội  trưởng  đã  tiếp  từ  hội  đồng  ấy  trình  rồi,  ngài  lại 
 nhóm  ban  trị  sự  đề  xét  có  dùng  trợ  cấp  hay  không  và  định  số  tiền  trợ  cấp,  số  tiền 
 ấy không được quá 100$00. 

 Khoản  thứ  45  .  –  Những  ông  hội  viên  ở  các  tỉnh  gặp  tại  sánh  như  khoản 
 44  đã  nói  đó,  thời  cử  làm  đơn  xin  tại  Đại  biểu  tình  ấy  để  chuyền  trình  về  hội  đồng 
 trị- sự và từ cho rõ công chuyện hiện ra sao. 
 Những  ông  ủy  viên  phải  đi  khám  đều  lựa  hội  viên  trong  tỉnh  ấy  và  cứ  tờ  trình  của 
 mấy ông phái viên đó thời hội đồng trị sự chiếu theo khoản 41 mà xét. 

 Khánh Hỷ 
 Khoản  thứ  46  .  –  Ông  hội  viên  gặp  việc  hỷ  sự  như  sau  này  mà  có  tin  cho 

 Hội đồng trị sự biết: 
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 1 – Lễ sơ hôn 
 2  –  Lễ  hạ  thọ  của  mình  hoặc  của  ông  cụ  bà  cụ  minh.  Thời  là  đi  mừng  một 

 bức trướng hoặc một cầu đối và các vật mà lễ ấy không được quá 10$00. 
 Quan  Hội  trưởng  lần  ủy  tám  ông  hội  viên  đi  lễ  hạ  ấy,  tựu  trung  có  hai  ông 

 trong hội đồng trị sự. 
 Sau  khi  đã  tiếp  giấy  biên  bảo  nói  về  cái  lẽ  ấy  hội  viên  nào  muốn  đi  theo 

 cùng hay. 
 Ông  nào  không  phải  người  trong  Phổ  mà  có  con  hai  người  hoặc  nhiều 

 người  vào  Phổ  hay  là  ông  nào  có  chung  hội  viên  mà  cùng  có  một  người  con  vào 
 nữa  thời  lễ  hạ  được  gia  tặng  lên  song  không  được  quá  15$00.  Còn  ông  nào  có 
 chung  hội  viên  mà  cả  hai  người  con  hay  nhiều  người  vô  Phổ  có  hỷ  sự  thời  lễ  hạ 
 lại gia lên nữa song không được quá 20$. 

 Khoản  thứ  47  .  –  Trong  Phổ  có  người  bổ  quan  hay  là  được  thăng  thưởng 
 thời  hội  đồng  trị  sự  phải  đến  thay  mặt  Phổ  hay  là  ủy  tám  ông  hội  viên  (nhưng 
 trong ấy cả hai ông hội đồng trị sự). đến chúc mừng để tỏ tình chia vui, 

 Cung-Chiêm Nguyên-Miếu 
 Khoản  thứ  48  .  –  Cây  có  gốc,  nước  có  nguồn  anh  em  bà  con  phải  ghi  nhớ 

 là  từ  chỗ  đó  mà  phát  nguyên  ra,  nếu  Phở  có  tiền  đủ  và  xin  phép  quan  trên  được, 
 thời  cử  một  năm,  hoặc  hai  năm  hoặc  ba  năm  một  lần  Phổ  chịu  tiền  lộ  phí  cho  hội 
 viên  thủ  thử  ra  Thanh-Hoa  cung-chiêm  Nguyên-Miếu  cùng  chầu  lăng  Đức 
 Triệu-Tổ- Tịnh Hoàng Đế. 

 Ai  muốn  đi  phải  làm  đơn  xin  hội  đồng  trị  sự;  nếu  đơn  xin  quá  số  của  Phổ 
 định  thời  phải  rút  thăm  trước  mặt  cả  hội  đồng  và  cả  trước  mặt  mấy  người  xin 
 nữa nhưng mỗi người Phổ chỉ chịu tiền cho đi một lần mà thôi. 
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 Còn người muốn tự xuất gia xuy mà đi theo thời được cả. 

 TIẾT THỨ TÁM 
 Cách khuyến khích sự học hành 

 Khoản  thứ  49  .  –  Tùy  theo  ngân  sách  của  Phổ  ít  nhiều  rồi  sẽ  trích  một 
 món  tiền,  đề  trợ  cấp  cho  con  nhà  Hoàng-Phải  đi  học  ở  trường  sở  học  và  trung 
 học; bất kỳ trưởng công hay trường tư mà có nhà nước công nhận. 

 Khoản thứ 50  . – Số tiền trợ cấp để mà: 
 1–  Làm  học  lẩm  cho  học  trò  học  các  lớp  trưởng  cụ  thể  hoặc  học  lớp  ba, 

 lớp  nhì  lớp  nhứt  trưởng  Sơ  đảng  mà  cha  mẹ  thiệt  nghèo  khó  không  có  thể  nuôi 
 nổi con ăn học. 

 2– Mua sách đề thưởng những trò trong khánh phổ học hạnh kiêm toàn. 
 3–  Đề  sắm  sách  cho  học  trò  mượn  và  mua  giấy  viết  mực  cấp  cho  học  trò 

 nghèo. 
 Khoản  thứ  51  .  –  Khoản  cấp  học  lẩm  cách  cho  mượn  sách,  cách  cấp  phát 

 giấy mục và cách phát phần thưởng thời có điều lệ định riêng. 

 TIẾT THỨ CHÍN 
 Sách số của Phổ 

 Khoản  thứ  52  .  –  Hội  đồng  trị  sự  và  Đại  biểu  các  tỉnh  phải  giữ  những  sách 
 số như sau này: 

 1 – Sổ biên tên các ông công dự và vinh dự hội viên. 
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 2. — Sổ biên các tổ hội nghị; 
 3. – Sổ nhật ký thơ tử 
 4. – Hai số toán bộ (Bộ thân và số chi 
 5. – Sở thân ngân biên lai 
 6 – Số chi ngân biên lai 

 TIẾT THỨ MƯỜI 
 Các khoản phổ điều 

 Khoản  thứ  53  .  –  Chương  trình  này  ai  muốn  sửa  sang  điều  gì  phải  có  Đại 
 hội  đồng  mới  được.  Hề  muốn  sửa  sang  khoản  nào  thời  phải  trình  quan  hội 
 trưởng  hai  tháng  trước  khi  Đại  hội  đồng  cuối  năm.  Các  điều  khoản  sửa  sang  đó 
 có quan Khâm xử Đại thần duyệt y mới được thị hành. 

 Khoản  thứ  54  .  –  Người  nào  mà  góp  tiền  nguyệt  liễm  phân  minh  được 
 phép  coi  sổ  sách  của  Phố;  hề  muốn  coi  trước  phải  xin  phép  Hội  đồng  trị  sự  mới 
 được và khi coi phải có một ông ủy viên, của quan hội trưởng phái, thi hành. 

 Khoản  thứ  55  .  –  Nếu  sau  có  sự  gì  trở  ngại  mà  khó  phải  giải  táng,  thời  của 
 cải  và  tiền  phát  mãi  nhà  cửa  đồ  đạc  của  Phổ  đều  để  trả  lại  tiền  góp  của  những 
 ông  hội  viên  hiện  còn  đương  chưng  trong  Phố,  còn  dư  đặng  bao  nhiêu,  thời  để 
 quyền Chính phủ cấp cho các hội làm phước. 

 Làm tại Kinh-Đồ ngày lễ Hưng-Quốc-Khánh-Niệm (ngày 2 tháng 5 năm Bảo Đại 
 thử nhứt) 

 Tạm thời Hội Đồng 
 Chánh Hội- Trưởng, 

 Bình bộ Tham-tri, ƯNG BẰNG, ký 
 Phó Hội Trưởng, 

 Công bộ Tham tri, ƯNG-ĐỒNG, Ký 
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 Thơ-ký, 
 Hương-công sung Hình-chánh Tham-tá BỬU-TRUNG Ký 

 Phó thơ-ký 
 Thị-độc-hoc-si Tam phải Lê-bộ, ƯNG GIA, ký 
 Tùng.-khanh sung Pháp-trường Tư-giáo. ƯNG-Lộc ký 

 Hội-viên 
 Cung-Hộ-chánh-Sứ, BầU THẢo kỷ 
 Quang-Lập Tự-Khanh, HƯỜNG Đề, kỷ 
 Thủ Hộ Chánh-sứ, ƯNG HIỆP kỷ 
 Hình-Bộ-Lang-Trung, TÔN THẤT TOẠI, kỷ 
 Thị-Độc-Học-Sĩ. TÔN THẤT OANH, kỷ 
 Pháp -Việt-Trường Đốc giáo, UNG NHUNG, Kỷ 
 Thừa-Thiên Sứ-Tòa Phán-Sự, UNG ĐỆ. kỷ 
 Điện-Bảo-Tòa Phán-sự. UNG-DINH, kỷ 
 Khâm-Sứ-Tòa Phán-sự, TÔN THẤT LƯƠNG, kỷ 
 Hàn-Lâm-Viện-Tu-Soạn, TÔN THẤT KIỀU, ký 
 Điện-Bảo-Tòa Phán-sự, TỒN THẤY TIỀN, Ký 
 Pháp-Việt-Trường Trợ Giáo, BỬU TIẾP, kỷ 
 Thừa-Thiên-Sứ-Tòa Phán-sự, TÔN THẤT-Đồ, kỷ 
 Y-Chánh-Nha Thông-Sự. UNG-NGHỆ, ký 
 Sơ-đẳng-Trường Trợ-giáo, UNG HIỆP, kỷ 
 Sơ-đẳng-Trường Trợ-giáo, BỬU-LA, kỷ 

 Duyệt y 
 Huế, ngày 6 tháng mười năm 1926 
 Quyền Trung-kỳ Khâm-Sứ Đại Thần 

 J. d'ELLOY ky 
 Phung-Dich 
 Thơ-Ký 
 BỮU TRƯNG, ký 



 Hình file ảnh tham chiếu của ông Liên Quốc, (phòng Anh Duệ Hoàng Thái Từ), 
 Bảo Kỳ (phòng Phú Lương Công) biên tập file word. 

 Hai (2) ảnh bổ sung bên dưới, Trích từ Tạp Chí Sông Hương. 




